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VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Biến động
BLKQ
ĐCHT

Hệ BHệ ANữ
Tổng số
thực học

Tổng sốLỚPSTT

2013CĐKHÓA

14441455913CĐ-CK11

81398475513CĐ-CK22

151385435813CĐ-CK33

164385435913CĐ-CK44

15404445913CĐ-CK55

1130001113CĐ-CK66

163455506613CĐ-Đ17

17445496613CĐ-Đ28

12427496113CĐ-Đ39

1720001713CĐ-Đ410

1735391627913CĐ-ĐT111

16519607613CĐ-ĐT212

1810001813CĐ-ĐT313

2520002513CĐ-ĐT414

11448953576813CĐ-M15

1122441283913CĐ-NL116

8217283613CĐ-NL217

2823311447213CĐ-Ô118

222368446613CĐ-Ô219

2653410447013CĐ-Ô320

244471517513CĐ-Ô421

280002813CĐ-Ô522

18227115385613CĐ-TM123

1628103385413CĐ-TM224

1826146405813CĐ-TP125

2752942336013CĐ-TP226

1730001713CĐ-TP327

47145784153729371,408Tổng cộng

2014CĐKHÓA

134132474814CĐ-CK11

2406464814CĐ-CK22

5376434814CĐ-CK33

3359444714CĐ-CK44

64011515714CĐ-Đ15

8453485614CĐ-Đ26

7457525914CĐ-ĐT17

3505555814CĐ-ĐT28

Trang 1



Biến động
BLKQ
ĐCHT

Hệ BHệ ANữ
Tổng số
thực học

Tổng sốLỚPSTT

34436383814CĐ-M19

52910394414CĐ-NL110

53519545914CĐ-Ô111

5494535814CĐ-Ô212

3469555814CĐ-Ô313

114215575814CĐ-Ô414

44410545814CĐ-Ô515

216141303214CĐ-TM116

32513384114CĐ-TP117

521153364114CĐ-TP218

68166717342840908Tổng cộng

2012CĐKHÓA

1133410445512CĐ-CK11

112386445512CĐ-CK22

1522913425712CĐ-CK33

81393425012CĐ-Đ14

61348424812CĐ-Đ25

72364404712CĐ-Đ36

91288364512CĐ-ĐT17

622713404612CĐ-ĐT28

226198274912CĐ-ĐT39

2161123272912CĐ-M10

5239323712CĐ-NL111

6238313712CĐ-NL212

22712394112CĐ-Ô113

32814424512CĐ-Ô214

16232306627812CĐ-TM115

19327242517012CĐ-TP116

1482546018131641789Tổng cộng

2013TCCNKHÓA

281224265413TC-CKT1

303448528213TC-Đ12

240002413TC-Đ23

282187255313TC-ĐL4

2093123213TC-ĐT5

919221213013TC-MT6

34428508413TC-Ô17

2810002813TC-Ô28

45167236813TC-QTM9

24671703921209455Tổng cộng

2014TCCNKHÓA

1134171814TC-CKP1

8348425014TC-CKT2

125114657714TC-Đ13

1313310435614TC-ĐL4

Trang 2



Biến động
BLKQ
ĐCHT

Hệ BHệ ANữ
Tổng số
thực học

Tổng sốLỚPSTT

5103131814TC-ĐT5

228529333514TC-MT6

104012526214TC-Ô17

73915546114TC-Ô28

71581233014TC-QTM9

6512637930342407Tổng cộng

3,967

0

789

 - Hệ liên thông cao đẳng:

 - Hệ cao đẳng niên chế:

* Tổng HS-SV toàn trường :

862 - Hệ TCCN:

79

196

641

0

551

2,316 - Hệ cao đẳng tín chỉ: 1,777

Tổng số Thực học Nữ

2,969

* Tổng số Lớp:

* Tổng số HSSV biến động:

* Tổng số HSSV theo địa giới:

 - Hộ khẩu Tỉnh (B):

 - Hộ khẩu TP.HCM (A):

998

625

2,344

31

114

0

51

TRƯỞNG PHÒNG TTGD VÀ CTSV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2015

Nguyễn Thanh Lâm

Trang 3


